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của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào)
Những sinh viên có kết quả học tập xếp loại Xuất sắc được hưởng thêm 150%, những sinh viên có kết quả học tập xếp loại Giỏi được hưởng thêm 100% mức học bổng hiện hành.
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	1
	Ngô Thị Út Phương
	ĐH Tiểu học B K1
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	2
	Thân Thị Kim Anh
	ĐH Tiểu học A K1
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	3
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	ĐH Tiểu học B K1
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	4
	Nguyễn Thị Hoa
	ĐH Tiểu học A K1
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	5
	Lương Thị Mai Anh
	ĐH Tiểu học A K1
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	6
	Phạm Thúy Hạnh
	ĐH Tiểu học A K1
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	7
	Bùi Hương Thơm
	ĐH Tiểu học A K1
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	8
	Tạ Thảo Hiền
	ĐH Tiểu học B K2
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	9
	Đàm Xuân Quỳnh
	ĐH Tiểu học A K2
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	10
	Tạ Thị Anh
	ĐH Mầm non K1
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	11
	Ngô Thị Lan Phương
	ĐH Mầm non K1
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	12
	Đặng Minh Phương
	ĐH Mầm non K2
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	13
	Hoàng Thị Thu Phương
	ĐH Quản lý đất đai K1
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Xuất sắc

	14
	Nguyễn Phương Ngọc
	ĐH Quản lý đất đai K1
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Giỏi

	15
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	ĐH Quản lý đất đai K1
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Giỏi

	16
	Khúc Thị Thảo Hiền
	ĐH Quản lý đất đai K1
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Giỏi

	17
	Chúc Thị Mai
	ĐH Văn - TT A K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	18
	Phùng Tiến Thông
	ĐH Văn - TT A K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	19
	Trần Thị Lan
	ĐH Văn - TT B K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	20
	Hoàng Khánh Linh
	ĐH Văn - TT B K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	21
	Hoàng Thị Vân
	ĐH Văn - TT B K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	22
	Phùng Thị Xuyến
	ĐH Văn - TT B K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	23
	Nguyễn Thế Hiếu
	ĐH Vật lý môi trường K1
	KH Tự nhiên - KT & CN
	Giỏi


(ấn định danh sách 23 sv)
